
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ SAØI GOØN

PHOØNG ÑAØOTAÏO

STT MSSV NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP KHOÙA

1 12040168 Huỳnh Hoàng Anh 04.08.1986 Bến Tre CDT204.1 2004

2 12040447 Nguyễn Thanh Bình 05.06.1985 Bà Rịa - Vũng Tàu CDT204.1 2004

3 12043365 Nguyễn Văn Giáp 17.04.1984 Phú Thọ CDT204.1 2004

4 12041814 Trần Minh Huy 26.07.1983 Bình ðịnh CDT204.1 2004

5 12043613 Lê Hoàng Lộc 20.12.1985 TP. Hồ Chí Minh CDT204.1 2004

6 12043782 Huỳnh Ngọc Sang 25.02.1984 Bình ðịnh CDT204.1 2004

7 12042247 Nguyễn Tấn Trị 30.12.1984 Phú Yên CDT204.1 2004

8 12041732 Nguyễn Huỳnh Anh Vũ 08.10.1986 Long An CDT204.1 2004

9 32040815 ðỗ Văn An 14.10.1985 Quảng Ngãi DDT204.1 2004

10 32046255 Nguyễn Quốc Khải 03.11.1984 Khánh Hòa DDT204.1 2004

11 32043041 Trần Tuấn Khải 08.01.1986 Long An DDT204.1 2004

12 32041824 Trương Trung Kiên 25.03.1985 Kiên Giang DDT204.1 2004

13 32044071 Nguyễn Sơn Nam 27.01.1985 Bến Tre DDT204.1 2004

14 32041306 Hà Huy Thắng 12.08.1983 Cà Mau DDT204.1 2004

15 32043020 Bùi Xuân Toàn 02.06.1985ðồng Nai DDT204.1 2004

16 42041853 Nguyễn ðức Dàng 27.02.1986 Bến Tre VT204.1 2004

17 42041519 Trần Văn Dũng 02.10.1982 Quảng Nam VT204.1 2004

18 42044678 Nguyễn Mạnh Hùng 28.05.1986 Thanh Hóa VT204.1 2004

19 42040428 Phạm Văn Linh 04.09.1985 Hưng Yên VT204.1 2004

20 52040065 Lê Minh Bảo 24.12.1985 Long An TH204.1 2004

21 52040577 Võ Thanh Bình 04.10.1985 An Giang TH204.1 2004

22 52040535 Vũ ðình Chánh 20.10.1985ðồng Nai TH204.1 2004

23 52041293 Phan Phúc ðịnh 10.11.1982 TP. Hồ Chí Minh TH204.1 2004

24 52049012 Nguyễn Thanh Hiền 15.11.1984 TP. Hồ Chí Minh TH204.1 2004

25 52042759 Triệu Thị Lan 20.04.1986 Nam ðịnh TH204.1 2004

26 52047626 Phạm Thị Hồng Loan 19.06.1985 ðồng Nai TH204.1 2004

27 52041681 Lê Văn Minh 01.06.1984 TP. ðà Nẵng TH204.1 2004

28 52048866 Nguyễn Danh Ngọc 25.07.1986 Bà Rịa - Vũng Tàu TH204.1 2004

29 52044251 Phạm Lâm Phúc 30.10.1986 Bình ðịnh TH204.1 2004

30 52041328 Nguyễn Ngọc Thọ 10.10.1985 Tây Ninh TH204.1 2004

31 52044229 Hoàng Tiến 28.05.1986 TP. Hồ Chí Minh TH204.1 2004
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32 52041788 Trương Thị Xuân Tiên 28.05.1985 Bình Thuận TH204.1 2004

33 52046141 Nguyễn Anh Tú 03.02.1986 Lâm ðồng TH204.1 2004

34 62048502 Nguyễn Trọng ðạo 08.06.1986 TP. Hồ Chí Minh TP204.1 2004

35 62041434 ðào Hồng Liên 19.10.1986 TP. Hồ Chí Minh TP204.1 2004

36 62049793 Ngũ Nguyên Linh 23.10.1983 Tiền Giang TP204.1 2004

37 62042211 Nguyễn Thái Lộc 06.03.1986 TP. Hồ Chí Minh TP204.1 2004

38 62041588 Nguyễn Quốc Nam 13.10.1986 Tiền Giang TP204.1 2004

39 62043145 Lê Thị Hồng Nhật 24.02.1985 Gia Lai TP204.1 2004

40 62045227 Nguyễn Thị Oanh 26.06.1984 Nghệ An TP204.1 2004

41 62048762 Hồ Văn Quỳnh 22.07.1983 Nghệ An TP204.1 2004

42 62045443 Phạm Văn Thức 10.10.1985 Thanh Hóa TP204.1 2004

43 62040677 Nguyễn Thị Tuyến 03.02.1985 Thanh Hóa TP204.1 2004

44 62044393 Nguyễn ðông Vũ 27.01.1986 ðồng Tháp TP204.1 2004

45 62042167 Trần Thị Ngọc Yến 08.01.1986 TP. Hồ Chí Minh TP204.1 2004

46 72042000 ðỗ Huỳnh Duy Anh 04.10.1986 Khánh Hòa QT204.1 2004

47 72048311 Nguyễn Hữu Hào 06.06.1986 TP. Hồ Chí Minh QT204.1 2004

48 72049623 Nguyễn Bá Hoan 20.10.1985 Thanh Hóa QT204.1 2004

49 82042117 Lê Minh Hân 18.07.1980 Thừa Thiên - Huế XD204.1 2004

50 82042773 Trần Lê Duy Khải 07.10.1985 Kon Tum XD204.1 2004

51 82042466 Trần Minh Tài 03.02.1985 Ninh Bình XD204.1 2004

52 82045822 Nguyễn Quốc Trung 09.04.1985 Quảng Ngãi XD204.1 2004

53 82041859 Lưu Phước Vinh 22.07.1985 Cần Thơ XD204.1 2004

1 12050621 Lê Nguyễn Bình 24.07.1987 Tiền Giang CDT205.1 2005

2 12050694 Phạm Công Bình 19.01.1987ðồng Tháp CDT205.1 2005

3 12053179 Nguyễn Tấn ðạt 30.09.1986 Bến Tre CDT205.1 2005

4 12051260 Nguyễn Văn Dũng 07.08.1987 Lâm ðồng CDT205.1 2005

5 12053957 ðinh Văn Hiện 25.12.1983 Nam ðịnh CDT205.1 2005

6 12053916 Vũ Mộng Kha 25.07.1986 Dak Lak CDT205.1 2005

7 12050370 Nguyễn Tr Thiên Lương 28.06.1987 TP. Hồ Chí Minh CDT205.1 2005

8 12050655 Lê Văn Thành 27.01.1987 Dak Lak CDT205.1 2005

9 12051133 Nguyễn Thanh Tùng 06.10.1982 TP. Hồ Chí Minh CDT205.1 2005
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10 12051166 Trịnh Phú Việt 14.07.1987 Khánh Hòa CDT205.1 2005

11 32052143 Lê Quốc Chuẩn 20.09.1987 Phú Yên DDT205.1 2005

12 32055342 Lê Văn Minh Hiền 15.10.1987 Bến Tre DDT205.1 2005

13 32051009 Nguyễn Lượng 10.11.1986 Quảng Ngãi DDT205.1 2005

14 32056174 Vũ Anh Ngọc 01.04.1987 Lâm ðồng DDT205.1 2005

15 32058195 Cao Hữu Tâm 09.04.1987 Bình Dương DDT205.1 2005

16 32058347 Ngô Phước Tân 04.07.1986 Tây Ninh DDT205.1 2005

17 32051054 Nguyễn Cao Trung 12.09.1987 Dak Lak DDT205.1 2005

18 32051574 Tăng Khải Vinh 30.04.1987 An Giang DDT205.1 2005

19 42050584 Võ Văn Bình 20.11.1983 TP. Hà Nội VT205.1 2005

20 42051508 Lê Mai Thanh Duy 20.09.1987 Cữu Long VT205.1 2005

21 42052185 ðặng Yến Quỳnh 15.03.1986 Vĩnh Long VT205.1 2005

22 42059864 Bùi Trung Tín 01.11.1987 Tây Ninh VT205.1 2005

23 42051003 Võ Chí Tín 26.07.1987 Tiền Giang VT205.1 2005

24 42050780 Lương Bình Trọng 02.02.1987 TP. Hồ Chí Minh VT205.1 2005

25 52052950 Võ Minh Chương 03.02.1987 ðồng Tháp TH205.1 2005

26 52052145 Nguyễn Minh Hùng 25.04.1987 TP. Hồ Chí Minh TH205.1 2005

27 52051645 Nguyễn Ngọc Lan Hương 02.02.1987 TP. Hồ Chí Minh TH205.1 2005

28 52053633 Nguyễn Quốc Huy 17.02.1987 TP. Hồ Chí Minh TH205.1 2005

29 52054356 Nguyễn Duy Khoa 04.02.1987 Tây Ninh TH205.1 2005

30 52054270 Võ Anh Hoàng Lâm 28.02.1987 Ninh Thuận TH205.1 2005

31 52057280 Phạm Quốc Nghĩa 19.12.1987 ðồng Tháp TH205.1 2005

32 52054240 Phạm Thị Ngọc 06.01.1986 Thanh Hóa TH205.1 2005

33 52056101 Trần Thị Kim Ngọc 02.10.1987 Quảng Trị TH205.1 2005

34 52051556 Thái Quốc Phong 30.09.1984 Ninh Thuận TH205.1 2005

35 52052089 Nguyễn Thị Thu Quyên 20.01.1987 Quảng Nam TH205.1 2005

36 52058959 Nguyễn Như Thắm 16.01.1986 Tây Ninh TH205.1 2005

37 52058540 Trần Thị Thu Thanh 06.11.1987 TP. Hồ Chí Minh TH205.1 2005

38 52053445 Trần Lê Trung 29.07.1987 Bình ðịnh TH205.1 2005

39 52052864 Ng Thường Thanh Tùng 13.03.1987 Bắc Ninh TH205.1 2005

40 52051572 Kha Ngọc út 06.10.1986 Kiên Giang TH205.1 2005
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41 62050003 Ngô Việt Hoài Anh 12.06.1986 TP. Hà Nội TP205.1 2005

42 62056574 Trần Vũ Tuấn Anh 02.01.1987 Lâm ðồng TP205.1 2005

43 62051214 Nguyễn Tuấn Hải Bằng 12.02.1987 ðồng Nai TP205.1 2005

44 62050673 Trần Thanh Bảo 04.05.1987 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

45 62050607 Nguyễn Chúc Còn 25.12.1986 Cà Mau TP205.1 2005

46 62053602 Nguyễn Thị Hồng Gấm 09.07.1987 Tây Ninh TP205.1 2005

47 62053810 Hoàng Kim Hằng 10.03.1987 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

48 62052486 Dương Chí Hào 22.11.1987 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

49 62052035 Huỳnh Thị Hữu Hiền 10.08.1987 Quảng Ngãi TP205.1 2005

50 62056086 Lê Thị Ngọc Hiền 17.03.1987 Bến Tre TP205.1 2005

51 62052367 Nguyễn Thị Hiền 20.08.1987 Bình Thuận TP205.1 2005

52 62050065 Trương Thị Bích Hoàng 04.01.1987 Khánh Hòa TP205.1 2005

53 62052217 Lê Văn Hùng 22.12.1986 Quảng Bình TP205.1 2005

54 62053603 Nguyễn Xuân Hùng 24.10.1987 Bình ðịnh TP205.1 2005

55 62050335 ðỗ Ngọc Phương Khanh 20.09.1987 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

56 62051008 Trần Nguyễn Thiên Kiều 15.11.1986 Bình ðịnh TP205.1 2005

57 62050293 Lê Nguyễn Xuân Linh 16.11.1987 Phú Yên TP205.1 2005

58 62052062 Nguyễn Phương Linh 28.09.1987 Bình ðịnh TP205.1 2005

59 62053093 Nguyễn Thị Huyền Mỵ 01.09.1987 Bình ðịnh TP205.1 2005

60 62051786 Hồ Kiến Nghiệp 10.09.1987 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

61 62050125 Trần Thị Nhung 21.01.1986 ðồng Nai TP205.1 2005

62 62052953 Lê Thị Phô 02.03.1987 Bình ðịnh TP205.1 2005

63 62052735 Võ Thị Trúc Phương 01.05.1986 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

64 62058951 Phạm Thị Phương Quỳnh 19.05.1987 Tây Ninh TP205.1 2005

65 62053628 Phan Thị Thanh Sen 28.08.1985 Tây Ninh TP205.1 2005

66 62053808 Hồ Nguyễn ðan Tâm 02.09.1987 Phú Yên TP205.1 2005

67 62052893 Lê Phú Tân 18.01.1986 Tây Ninh TP205.1 2005

68 62053869 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22.04.1986 Quảng Ngãi TP205.1 2005

69 62051528 Nguyễn Hữu Tiến 11.11.1987 Bình Dương TP205.1 2005

70 62051271 Mai ðức Toàn 27.10.1986 Bình ðịnh TP205.1 2005

71 62053183 Huỳnh Thị Minh Trang 23.11.1987 ðồng Tháp TP205.1 2005
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72 62057229 Trương Thùy ðoan Trang 20.11.1987 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

73 62057331 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 15.09.1987 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

74 62053633 Hoàng Ngọc Tú 22.08.1985 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

75 62052280 Lê ðình Tuấn 20.05.1986 Bình Thuận TP205.1 2005

76 62051259 Phan Võ Mạnh Tường 07.06.1987 Long An TP205.1 2005

77 62050226 Nguyễn Tr Thanh Tuyền 23.02.1987 TP. Hồ Chí Minh TP205.1 2005

78 72050132 Phùng Thị Bích ðào 01.07.1987 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

79 72052081 ðoàn Thị Minh Dung 03.08.1987 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

80 72054109 Nguyễn Vũ Dương 16.04.1987 ðồng Nai QT205.1 2005

81 72051207 Nguyễn Thành Duy 15.09.1986 Hải Dương QT205.1 2005

82 72050239 Huỳnh ðào Ngọc Duyên 12.03.1987 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

83 72052325 Lê Thị Thanh Giang 01.10.1985 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

84 72051031 Nguyễn Duy Hải 08.08.1985 Bình Thuận QT205.1 2005

85 72051166 Võ Huỳnh Nhật Hải 02.02.1986 Bình Thuận QT205.1 2005

86 72051568 Ngô Thị ðức Hiền 25.01.1987 Bình ðịnh QT205.1 2005

87 72050052 Phạm Thị Ngọc Hiền 21.08.1985 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

88 72052208 Phan Thị Thu Hương 18.12.1986 Thái Nguyên QT205.1 2005

89 72050864 Trần Việt Khoa 22.05.1987 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

90 72059845 Hoàng Trúc Liên 11.10.1986 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

91 72050120 Lê Anh Linh 17.10.1987 Bình Thuận QT205.1 2005

92 72051093 Hoàng Thị Lương 22.09.1982 Thái Bình QT205.1 2005

93 72051792 Trần Thị Thảo Ly 29.01.1987 Khánh Hòa QT205.1 2005

94 72056431 Nguyễn Thị Thúy Mai 20.10.1987 Nghệ An QT205.1 2005

95 72052323 Võ Tiến Nam 03.02.1987 Hà Tĩnh QT205.1 2005

96 72052853 Nguyễn Hữu Nghị 29.06.1987 Long An QT205.1 2005

97 72050747 Nguyễn Xuân Ngọc 12.02.1985 Nghệ An QT205.1 2005

98 72041893 ðỗ ðặng Bảo Nguyên 19.12.1986 Lâm ðồng QT205.1 2005

99 72052663 Phạm Thị Thanh Nhãn 04.07.1987ðồng Tháp QT205.1 2005

100 72053289 Phan Uyên Phượng 11.06.1986 Tiền Giang QT205.1 2005

101 72055587 Huỳnh Thái Sơn 18.11.1987 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

102 72051871 Nguyễn Phước Thanh 05.05.1987 Dak Lak QT205.1 2005
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103 72050207 Phạm Minh Thành 10.06.1982 Quảng Bình QT205.1 2005

104 72050219 Lu Cẩm Thiêm 05.07.1984 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

105 72051030 Lê Thị Kim Thoa 16.02.1987 Quảng Nam QT205.1 2005

106 72052653 Hồ Văn Thuận 13.02.1986 Tiền Giang QT205.1 2005

107 72055941 Bùi Thị Huyền Trang 17.06.1987 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

108 72053283 Nguyễn Thị Mỹ Trang 02.01.1987 Phú Yên QT205.1 2005

109 72043110 Trần Thị Phương Trang 17.09.1982 Tiền Giang QT205.1 2005

110 72054160 Nguyễn Tấn Trung 17.07.1986 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

111 72050258 Nguyễn Hoàng Tuấn 10.04.1984 TP. Hồ Chí Minh QT205.1 2005

112 72050835 Nguyễn Văn Tuấn 08.10.1983 Khánh Hòa QT205.1 2005

113 72051765 Võ Thanh Tuônl 01.01.1987 Tây Ninh QT205.1 2005

114 72052326 Nguyễn Thị ðỗ Uyên 20.09.1986 Tây Ninh QT205.1 2005

115 72050237 Chu Thị Hương Xiêm 02.01.1987 Hải Dương QT205.1 2005

116 72054841 Hồ Như Yến 20.11.1986 Bình ðịnh QT205.1 2005

117 82051270 ðoàn Mạnh Cường 23.10.1985 Vĩnh Phúc XD205.1 2005

118 82050913 Liễu Quốc Cường 24.11.1987 Vĩnh Long XD205.1 2005

119 82050207 Phan Mạnh Hà 25.09.1987 Nghệ An XD205.1 2005

120 82056942 Võ Hoàng Huy 15.03.1987 TP. Hồ Chí Minh XD205.1 2005

121 82055372 Phan Minh Lực 02.05.1986 Thừa Thiên - Huế XD205.1 2005

122 82051243 Trần Quang Minh 01.05.1987 Quảng Ngãi XD205.1 2005

123 82050878 Nguyễn Hoài Nam 29.08.1982 TP. Hải Phòng XD205.1 2005

124 82053994 Bùi Duy Phương 07.07.1987 Tiền Giang XD205.1 2005

125 82052088 Nguyễn Quốc Quí 16.03.1986 Quảng Ngãi XD205.1 2005

126 82054805 Nguyễn ðình Quốc 20.04.1985 Bình ðịnh XD205.1 2005

127 82053362 Phan Trường Thái 01.01.1987 Bình ðịnh XD205.1 2005

128 82052102 Nguyễn Thanh Thiện 23.03.1986 Bình ðịnh XD205.1 2005

TRÖÔÛNG PHOØNG ÑAØO TAÏO

Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 22 thaùng 08 naêm 2009
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